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HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 11 HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19
I. Bài 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

XÂM LƯỢC TỪ 1858 ĐẾN TRƯỚC 1873 (Tiết 1)
Câu 1:  Giữa thế kỉ XIX Việt Nam là một 

a. quốc gia phong kiến độc lập có chủ quyền.            

b. nước thuộc địa của Pháp

c. thuộc địa của Tây Ban Nha.                                              
d. phụ thuộc vào Pháp.

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào kháng chiến của nhân dân  Nam Kì (1858-1873)
a. khởi nghĩa Phan Tôn.

b. khởi nghĩa Trương Quyền.

c. khởi nghĩa Nguyễn Hữu Huân. 

d. khởi nghĩa Trương Định 

Câu 3: Người lãnh đạo trận đánh chìm tàu chiến Hy Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông (1861) là
a. Nguyễn Tri Phương.

b. Nguyễn Trung Trực.

c. Nguyễn Hữu Huân.

d. Nguyễn Thông.

Câu 4: Giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng 

a. phát triển nhanh chóng.                                b. khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.

c. ổn định và phát triển.                                    d. có nền công thương nghiệp phát triển.

Câu 5: Bộ máy nhà nước thời Nguyễn mang tính chất 

a. nhà nước dân chủ đại nghị.

b. nhà nước quân chủ lập hiến.

c. nhà nước phong kiến phân quyền.

d. nhà nước quân chủ chuyên chế tập quyền.

Câu 6: Nguyên nhân sâu xa để thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam là  

a. giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn.                                                

b. mở rộng thị trường thuộc địa.

c. khai hóa văn minh cho triều Nguyễn.                                               

d. truyền  đạo Ki tô giáo.

Câu 7: Duyên cớ nào thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam?

a. vương triều Tây Sơn bị lật đổ lòng dân trong nước đang bất mãn.                                 

b. vua Tự Đức mất, triều đình khủng hoảng.

c. lực lượng giáo dân Ki Tô ủng hộ và sẵn sàng làm nội ứng.                                    

d. Nhà Nguyễn cấm đạo Ki- Tô và không  nhận quốc thư của Pháp.

Câu 8: Tại mặt trận Quảng Nam – Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng chiến thuật gì ?

a. Phòng ngự và thực hiện “vườn không nhà trống”.
b. Tập trung lực lượng chủ động tấn công Pháp.
c. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế.
d. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp. 

Câu 9: Ý nào sau đây không thuộc nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất 5/6/1862?

a. Việt Nam mở các cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp tự do buôn bán.

b. triều đình Huế chính thức thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì.

c. Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.

d. Bồi thường chiến phí cho Pháp 280 vạn lượng  bạc. 

Câu 10:  Chiến lược phòng ngự bị động của quan, quân  triều đình nhà Nguyễn dẫn đến hậu quả? 

a. Pháp có điều kiện củng cố lực lượng mở rộng đánh chiếm miền Nam.
b. Pháp có cơ hội tập trung lực lượng đưa ra chiến trường Đà Nẵng.
c. phong trào kháng chiến của nhân dân Gia Định gặp khó khăn.
d. nhà Nguyễn có sự phân hóa tư tưởng chủ hòa làm lòng dân li tán.
II. Bài 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

XÂM LƯỢC TỪ 1858 ĐẾN TRƯỚC 1873 (Tiết 2)

Câu 1: “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh Tây” là câu nói của?
a. Nguyễn Hữu Huân.

b. Nguyễn Trung Trực.

c. Nguyễn Tri Phương.

d. Trương Định.

Câu 2: Người được nhân dân miền Tây suy tôn “ Bình Tây Đại nguyên soái” là.

a. Nguyễn Tri Phương.

b. Trương Định.

c. Nguyễn Trung Trực.

d. Trương Quyền.
Câu 3: Em có nhận xét gì về thái độ của nhà Nguyễn qua việc kí Hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1862)?

a. Đàn áp các cuộc kháng chiến của nhân dân

     b. Nhà Nguyễn lo sợ và có tư tưởng cầu hòa

c. Nhà Nguyễn suy yếu không đủ khả năng chống Pháp 

     d. Cuộc kháng chiến đang phát triển và Pháp bị sa lầy

Câu 4: Thái độ và hành động của các sĩ phu yêu nước trước việc triều đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất  1862 là
a. bạo động, khởi nghĩa, dùng văn thơ châm biếm. 

b. liên kết các đội nghĩa binh chống triều đình.

c. đồng tình với việc làm của triều đình Huế.

d. không có phản ứng gì chủ trương cầu hòa.

Câu 5: Đặc điểm nổi bật của phong trào kháng chiến của nhân dân Nam kì sau năm 1862

a. qui tụ thành những trung tâm kháng chiến lớn, tổ chức chặt chẽ.

b. các cuộc khởi nghĩa diễn ra quyết liệt nhưng phân tán. 

c. lực lượng khởi nghĩa qui tụ gồm nhiều thành phần xã hội.

d. không tiếp tục kháng chiến vì lệnh bãi binh của triều đình.

Câu 6: Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào kháng chiến ở 3 tỉnh miền Tây Nam Kì là  

a. Nguyễn Hữu Huân bị bắt.                            

b. Nguyễn Trung Trực bị hành hình.

c. quân giặc mạnh, vũ khí hiện đại.                

d. phong trào kháng chiến của nhân dân yếu.

Câu 7 Quyết định sai lầm nào của triều đình Huế khiến nhân dân ta bất mãn, mở đầu cho việc “quyết đánh cả triều lẫn Tây”?


a. Kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất 1862.


b. Ngăn cản nghĩa quân Nguyễn Trung trực đánh Pháp 1861.


c. Nhượng cho chúng 3 tỉnh miền Đông Nam Kì 1862.


d. Bồi thường cho Pháp và Tây Ba Nha 280 vạn lạng bạc.

Câu 8 Quyết định nào của Trương Định thể hiện thái độ chống lại lệnh của triều đình?

a. Tập hợp nhân dân phản đối hiệp ước Nhâm Tuất 1862.


b. Chống lại lệnh bãi binh của triều đình, ở lại cùng nhân dân kháng chiến.


c. Nhậm chức “Bình Tây Đại Nguyên soái”, sau đó chống lại triều đình.


d. Giương cao khẩu hiệu “Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”.

Câu 9: Người chỉ huy nhân dân ta kháng chiến chống Pháp ở Đà nẵng 1858 và Gia Định 1859 là


a. Hoàng Diệu.


b. Trương Định.


c. Nguyễn Tri Phương.


d. Nguyễn Hữu Huân.

Câu 10: Trong quá trình kháng chiến (1858-1862), quan quân triều đình nhà Nguyễn đã làm lỡ mất cơ hội nào để đánh thắng thực dân Pháp?


a. Từ tháng 3/1860, Pháp rút quân đưa sang chiến trường Trung Quốc.


b. Sau khi thực dân Pháp chiếm được thành Gia Định 2/1859. 

c. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” Việt Nam của Pháp thất bại.


d. Sau khi Napoleong chết, nước Pháp khủng hoảng về chính trị.




MÔN: LỊCH SỬ
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